
 
DANH SÁCH TPB /VNCH ĐÃ ĐƯỢC TRỢ GIÚP  

DO TIỀN ỦNG HỘ CỦA BTC/ĐẠI NHẠC HỘI/TÌNH KHÚC MÙA THU  
Tổ Chức Vào Ngày 5/10/2008 Tại Virginia  

Tổng Số Tiền:$20,300.00.Tổng Số Hồ Sơ: 200 Hồ Sơ Mức Độ Tàn Phế 100% 
Thực Hiện Công Việc Trợ Giúp:Liên Hội Cựu Chiến Sỹ    

 
1/Bùi Thanh Loan,An Giang   42/Lâm Minh Nhựt,Sài Gòn   
2/Trần Văn Sanh,An Giang   43/Nguyễn Văn An,Sài Gòn 
3/Phan Văn Nơ,An Giang   44/Phan Thời,Sài Gòn 
4/Lương Văn Phước,An Giang  45Nguyễn Thành Tâm,Sài Gòn 
5/Phan Hoàng Lư,An Giang   46/Hoàng Trọng Thám,Thừa Thiên 
6/Phan Văn Chưởng,An Giang  47/Lê Văn Đính,Thừa Thiên 
7/Dương Văn Sang,An Giang   48/Nguyễn Nguyện,Huế 
8/Lê Minh Tâm,An Giang   49/Trần Thị Xuân,Thừa Thiên 
9/Lê Văn Lư,An Giang   50/Nguyễn Đức Xảo,Thừa Thiên 
10/Nguyễn Văn Lang,An Giang  51/Hồ Đấu,Thừa Thiên 
11/Nguyễn Minh Tuấn,An Giang  52/Nguyễn Duệ,Thừa Thiên 
12/Lê Văn Đen,An Giang   53/Trần Kháng,Thừa Thiên 
13/Lê Văn Óc,An Giang   54/Nguyễn Văn Sung,Thừa Thiên 
14/Nguyễn Văn Bồ,An Giang   55/Lâm Văn Đùm,An Giang 
15/Ngô Kim Linh,An Giang   56/Trần Cẩm,Thừa Thiên 
16/Nguyễn Văn Giấn,An Giang  57/Hồ Ngọc Năm,Thừa Thiên 
17/Trịnh Văn Thanh,Sài Gòn   58/Trần Danh,Thừa Thiên 
18/Phùng Văn Nam,Sài Gòn   59/Trần Bài,Thừa Thiên 
19/Nguyễn Văn Viện,Sài Gòn  60/Nguyễn Bông,Thừa Thiên 
20/Hồ Đình Thái,Sài Gòn   61/Huỳnh Đức Kỳ,Thừa Thiên 
21/Vũ Thế Hùng,Sài Gòn   62/Lê Văn Khôi,Thừa Thiên 
22/Nguyễn Văn Cách,Sài Gòn  63/Nguyễn Văn Hiền,Thừa Thiên 
23/Nguyễn An Thịnh,Sài Gòn  64/Trần Lộc,Thừa Thiên 
24/Nguyễn Minh Đức,Sài Gòn  65/Lê Tương,Thừa Thiên 
25/Phạm Quốc Thuần,Sài Gòn  66/Trần Cược,Thừa Thiên 
26/Phạm Thị Lý,Sài Gòn   67/Trần Hữu Dưỡng,Thừa Thiên 
27/Phạm Văn Bảy,Sài Gòn   68/Phan Ớt,Thừa Thiên 
28/Võ Văn Não,Sài Gòn   69/Phạm Cò,Thừa Thiên 
29/Trần Văn Đến,Sài Gòn   70/Đoàn Điểm,Thừa Thiên 
30/Vũ Văn Định,Sài Gòn   71/Nguyễn Huân,Thừa Thiên 
31/Nguyễn Thanh Lâm,Sài Gòn  72/Trương Thức,Thừa Thiên 
32/Nguyễn Văn Lựa,Sài Gòn   73/Đoàn Văn Toàn,Thừa Thiên 
33/Hồ Anh Dũng,Sài Gòn   74/Nguyễn Cữu Thái,Thừa Thiên 
34/Phạm Tuyết,Sài Gòn   75/Nguyễn Gọn,Thừa Thiên 
35/Quách Năm,Sài Gòn   76/Nguyễn Suyền,Thừa Thiên 
36/Nguyễn Văn Phách,Sài Gòn  77/Hồ Hường,Thừa Thiên  
37/Nguyễn Văn Minh,Sài Gòn  78/Đỗ Văn Tình,Thừa Thiên 
38/Đào Văn Hoàng,Sài Gòn   79/Phan Phước Hân,Thừa Thiên 
39/Vũ Văn Thế,Sài Gòn   80/Trương Nhu,Thừa Thiên 
40/Phú Thị Hoa,Sài Gòn   81/Nguyễn Ấu,Thừa Thiên 
41/Nguyễn Văn Hải,Sài Gòn   82/Vũ Thành Phước,Quãng Ngãi 
83/Ngô Văn Đường,Sài Gòn   129/Trần Công Minh,Lâm Đồng 
84/Nguyễn Văn Trọng,Sài Gòn  130/Hoàng Mỹ Linh,Lâm Đồng 
85/Ngô Hòa,Quãng Ngãi   131/Nguyễn Văn Tùng, Đồng Nai 
86/Phạm Văn Thu,Quãng Ngãi  132/Nguyễn Văn Bình, Đồng Nai 



87/Trần Địch,Sài Gòn    133/Lê Thành Tâm,Quãng Ngãi 
88/Nguyễn Ngọc Thu,Sài Gòn  134/Nguyễn Hợi,Quãng Ngãi 
89/Võ Văn Ngăn,Sài Gòn   135/Lê Trung,Quãng Ngãi 
90/Mạch Cường,Sài Gòn   136/Nguyễn Tấn Việt,Quãng Ngãi 
91/Nguyễn Văn Trọng,Sài Gòn  137/Lê Văn Hò,Quãng Ngãi 
92/Phan Thời,Sài Gòn    138/Võ Xu,Quãng Ngãi 
93/Nguyễn Văn Việt,Quãng Ngãi  139/Võ Đình Khôi,Quãng Ngãi 
94/Nguyễn Tấn Đức,Quãng Ngãi  140/Phạm Thơ,Quãng Ngãi 
95/Nguyễn Công Điền,Quãng Ngãi  141/Nguyễn Tuấn Viện, Đà Nẵng  
96/Lê Văn Luôn,Quãng Ngãi   142/Nguyễn Văn Phước, Đà Nẵng   
97/Mai Văn Hùng,Quãng Ngãi  143/Trương Công Cương, Đà Nẵng 
98/Phạm Muộn,Quãng Ngãi   144/Huỳnh Công Thiện, Đà Nẵng 
99/Cao Huyền,Quãng Ngãi   145/Nguyễn Vinh,Quãng Nam 
100/Lê Tòng,Quãng Ngãi   146/Lê Văn Đạt,Quãng Nam 
101/Nguyễn Quang,Quãng Ngãi  147/Đỗ Thế Sách,Quãng Nam  
102/Trần Minh,Quãng Ngãi   148/Trình Viết Tứ,Quãng Nam 
103/Nguyễn Đồng Mai,Quãng Ngãi  149/Võ Cừ,Quãng Nam 
104/Nguyễn Chương,Quãng Ngãi  150/Văn Tấn Minh,Quãng Nam 
105/Trần Mau,Quãng Ngãi   151/Đặng Văn Hóa,Quãng Nam 
106/Lê Tuế,Quãng Ngãi   152/Lê Thị Xấu,Quãng Nam 
107/Nguyễn Cán,Quãng Ngãi   153/Võ Thị Cử,Quãng Nam 
108/Trịnh Thảo,Quãng Ngãi   154/Thái Đức Kim,Quãng Nam 
109/Nguyễn Hoành,Quãng Ngãi  155/Lê Thị Ba,Quãng Nam 
110/Nguyễn Văn Hùng,Quãng Ngãi  156/Nguyễn Đắc Ánh,Quãng Nam 
111/Phùng Văn Đàng,Cần Thơ  157/Phan Văn Tiến, Đà Nẵng   
112/Nguyễn Văn Hiếu,Cần Thơ  158/Nguyễn Tiến,Quãng Nam 
113/Võ Cường,Quãng Ngãi   159/Võ Văn Thắm,Bình Dương 
114/Võ Văn Nam,Quãng Ngãi  160/Nguyễn Văn Bổ,Sài Gòn 
115/Võ Văn Vy,Quãng Ngãi   161/Nguyễn Thành Triệu,Trà Vinh 
116/Võ Văn Sang,Tiền Giang   162/Đỗ Mạnh,Lâm Đồng 
117/Đỗ Văn Hiền,Tiền Giang   163/Nguyễn Vy,Khánh Hòa 
118/Dinh Tôi,Kiên Giang   164/Trần Chắn,Thừa Thiên 
119Lê Bé Tư,Kiên Giang   165/Nguyễn Thành Thanh,Huế 
120/Nguyễn Văn Trương,Bà Rịa  166/Trịnh Kiếm,Thừa Thiên  
121/Trần Văn Mừng,Vũng Tàu  167/Ngô Môn,Thừa Thiên 
122/Nguyễn Văn Ớn,Bà Rịa   168/Ngô Thời,Thừa Thiên 
123/Nguyễn Viết Quý,Vũng Tàu  169/Huỳnh Chính,Thừa Thiên 
124/Nguyễn Văn Tứ,Bà Rịa   170/Văn Huynh,Thừa Thiên 
125/Trần Văn Khá,Bà Rịa   171/Nguyễn Khiển,Thừa Thiên 
126/Nguyễn Thanh Mai,Long An  172/Tống Viết Sắc,Thừa Thiên 
127/Phạm Văn Chi,Lâm Đồng  173/Lê Văn Ba,Huế 
128/Nguyễn Văn Danh,An Giang                   174/Nguyễn Bá Quảng,Thừa Thiên 
175/Nguyễn Văn Nho, Đồng Nai  188/Đặng Doanh,Quãng Trị 
176/Nguyễn Tình, Đồng Nai   189/Lê Văn Quảng,Quãng Trị 
177Ngô Đức Quý, Đồng Nai   190/Nguyễn Ngọc Lang,Bình Định 
178/Nguyễn Ngọc Hương, Đồng Nai  191/Võ Canh,Phú Yên 
179/Nguyễn Văn Sơn, Đồng Nai  192/Ngô Hào,Phú Yên   
180/Nguyễn Công Tâm, Đồng Nai  193/Nguyễn Thi,Khánh Hòa   
181/Nguyễn Thanh Hồng,Bình Dương 194/La Thiện Thành,Gia Lai   
182/Nguyễn Dư Duyệt,Bà Rịa  195/Nguyễn Em,Gia Lai   
183/Nguyễn Ninh,Daklak   196/Tống Văn Nhờ,An Giang    
184/Hoàng Bê,Daklak    197/Châu Tuôn,An Giang    



185/Lê Văn Tiện,Daklak   198/Nguyễn Nghệ,Thừa Thiên    
186/Phan Công Nghiệp,Tây Ninh  199/Lê Quang Bửu,Quãng Ngãi    
187/Huỳnh Trung Trực,Bến Tre  200/ Lê Đường,Quãng Ngãi                                                                       
 

Tổng Số Tiền Đã Được Gởi Đi:$20,000.00 
                                                                       Cước Phí :      $300.00 
                                                                     Tổng Cộng: $20,300.00 
                            Tổng Số Hồ Sơ Đã Được Giải Quyết: 200 Hồ Sơ Thương Tật 100%. 
   
 


